
Trường THCS HOÀNG VĂN THỤ                   
                                 KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC: 2021-2022
                                                Môn: Lịch sử- Địa lí 6  -  Thời gian: 60 phút

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dung cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I: Vì sao phải học lịch sử
	Tầm quan trong bộ môn lịch sử. 
Thành tựu văn hoá cổ đại
	
	Quá trình tiến hóa loài người. Con người làm lịch tính thời gian
	
	Tính được thời gian sự kiên lịch sử
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	05

	Điểm
	0,66đ
	
	0,66đ
	
	0,33đ
	
	
	
	1,66đ

	Chương II: Xã hội nguyên thủy
	
	Biết quá trình tiến hóa loài người
	
	Hiểu về thị tộc
	Tầm quan trọng kim loại ra đời
	
	
	Nhận thức tầm quan trọng kim loại trong xã hội nguyên thủy.
	

	Số câu
	
	1
	
	1/2
	1
	
	
	1/2
	02

	Điểm
	
	2đ
	
	0,5đ
	0,33đ
	
	
	1đ
	2,84

	Chương III: Xã hội cổ đại
	Thành tựu văn hóa cổ đại
	
	
	
	Nhận thức các phát minh quan trong thời cổ đại
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	Điểm
	0,66đ
	







	
	
	0,33đ
	
	
	
	1 đ

	
T/ cộng
	04
	01
	02
	1/2
	03
	
	
	1/2
	11

	Điểm
	1,33đ
	2 đ
	0,66
	0,5 
	1đ
	
	
	1 đ
	6,5 đ

	Chương I Bản đồ- Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất 
	Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ.
Xác định phương hướng trên bản đồ.
	
	
	
	-Biết được các dạng kí hiệu bản đồ.
-Số kinh tuyến vĩ tuyến trên bản đồ.
Tỉ lệ bản đồ
	
	
	
	

	Số Câu 
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Điểm 
	0,66
	
	
	
	1đ
	
	
	
	

	Chương II. Trái Đất- Hành tinh của Hệ Mặt Trời
	Biệt vị trí của Trái Đất
	
	
	Nắm đượcvị trí, kích thước, hình dạng của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.
	
	
	
	
	

	Số Câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Điểm 
	0,33
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	3
	
	
	1
	3
	
	
	
	7

	Điểm
	1đ
	
	
	1,5 
	1đ
	
	
	

	3,5 đ

	Tổng 
	7
	1
	2
	½+1
	6
	
	
	1/2
	18

	Điểm
	2,33
	2đ
	0,66đ
	2đ
	2đ
	
	
	1
	10đ





Trường THCS .................................
      Lớp :  6/                                     KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC: 2021-2022
   Họ và tên :                                  Môn: Lịch sử- Địa lí  6 - Tiết:     - Thời gian: 60 phút 
  I/ TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
Câu 1:. Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học nào? 
A. Sử học           B. Địa lí             C. Sinh học             D. Văn học
Câu 2: Người xưa làm ra âm lịch bằng cách dựa vào chu kỳ quay của :
A. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.     	  B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.   	  D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Câu 3: Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248. Sự kiện đó cách năm 2021 bao nhiêu năm?
	A. 1771 năm.		   B. 1773 năm.          C. 2771 năm.               D. 2772 năm.	
Câu 4: Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc của  :
A.  Ai Cập.     	         B. Trung Quốc.            C. Ấn Độ .            D. Lưỡng Hà.
Câu 5. Thành tựu nào của cư dân phương Đông mà hiện nay ta còn sử dụng? 
A. Hệ chữ cái a,b,c.           B. Dương lịch.           C. Chữ tượng hình.          D. Âm lịch.   
Câu 6: Yếu tố góp phần làm cho xã hội nguyên thuỷ tan rã do:
A. Biết ghè đẽo đá và mài sắc làm công cụ lao động.
B. Biết dùng lửa sưởi ấm và nướng chín thức ăn.
C. Biết trồng trọt và chăn nuôi.
D. Biết dùng kim loại để chế tác công cụ lao động.
Câu 7: Chọn đáp án đúng về  ngày lễ quan trọng ở Việt Nam dựa theo loại lịch âm?  
A. Giỗ Tổ Hùng Vương .                   B. Ngày Quốc Khánh.   
C. Giải phóng miền Nam.                  D. Quốc tế lao động.
Câu 8: Chọn đáp án đúng về quá trình tiến hóa của loài người: 
A.  Người tối cổ - Vượn người – Ngườì tinh khôn.
B. Vượn người - Người tối cổ – Ngườì tinh khôn.
C. Ngườì tinh khôn - Vượn người - Người tối cổ.
 D. Người tối cổ  - Ngườì tinh khôn - Vượn người.
Câu 9: Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?
A. Đây là địa bàn cư trú của người nguyên thủy.			
B. Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.
C. Do có điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán.	
D. Do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất.
Câu 10: Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ dự vào
   A. kinh tuyến.	B. vĩ tuyến	     C. A, B đúng.     	D. A, B sai.
Câu 11:  Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng
 A. Tây.	          B. Đông.	     C. Bắc.	                     D. Nam.
Câu 12: Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách 10, ta vẽ 1 vĩ tuyến, thì có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?
A. 60 vĩ tuyến. 	B. 90 vĩ tuyến.       C. 180  vĩ tuyến.       D. 181 vĩ tuyến.
Câu 13: Tỷ lệ bản đồ nào lớn nhất trong các số tỷ lệ sau ?
A.1: 100.000         B. 1: 200.000             C. 1: 500.000           D. 1: 1.000.000
Câu 14: Để biểu hiện  biên giới của một Quốc gia trên bản đồ người ta dùng loại kí hiệu gì?
A. Điểm             B. Diện tích           C. Đường           D. Hình học
Câu 15:Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời:
A.Thứ 2            B.Thứ 3                C.Thứ 4                    D.Thứ 5
II/ TỰ LUÂN: ( 5 điểm)
Câu 16: ( 2.0 đ)
Trình bày quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người diễn ra như thế nào? 
Câu 17:( 1.5 đ) 
Thị tộc là gì? Công cụ kim loại ra đời đã làm chuyển biến đời sống vật chất và đời sống xã hội  như  thế nào? 
Câu 18: (1.5 đ)
Trình bày vị trí, kích thước, hình dạng của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.?
                                                       BÀI LÀM:
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                          ĐÁP ÁN CHẤM  LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 6 
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
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II/ TỰ LUÂN: ( 5 điểm)
Câu 16: Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người ( 2 đ)
Quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người trải qua 3 giai  đoạn chính: 
- Cách nay khoảng 5-6 triệu năm xuất hiện loài Vượn người.
- Người tối cổ ở nhiều nơi trên thế giới xuất hiện cách nay khoảng 4 triệu năm. 
- Người tinh khôn hình thành cách nay khoảng 15 vạn năm. 
Câu 17: 
* Thị tộc nhóm người gồm 2-3 thế hệ có cùng huyết thống sống với nhau, làm chung, hưởng chung. (0,5 đ)
* Công cụ kim loại ra đời đã làm chuyển biến đời sống vật chất và đời sống xã hội ( 1 đ)
- Đời sống vật chất:
+ Dùng kim loại chế tác công cụ lao động, khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi.
+ Ra đời một số ngành sản xuất mới chuyên môn hóa .
+ Sản phẩm làm ra ngày càng dư thừa.
- Đời sống tinh thần:
+ Đàn ông đóng vai trò lớn trong gia đình, đó là thị tộc phụ hệ.
+ Xã hội dần phân hóa kẻ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thủy tan rã.
Câu 18: .(1,5điểm)
- Trái Đất có dạng hình cầu.(0,5điểm)
- Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của bề mặt Trái đất. .(0,25điểm)
- Trái đất có kích thước rất lớn: diện tích là 510 triệu km2; độ dài bán kính: 6.378km. .(0,5điểm)
- Nhờ kích thước và khối lượng lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được các chất khí làm thành lớp vỏ khí bảo vệ mình. .(0,25điểm)



